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UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số : 226/UBTVQH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

TỜ TRÌNH QUỐC HỘI VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG                                                                  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI)




       Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thành lập Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội để chuẩn bị dự thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm (tháng 5-2004). 

Ngay sau khi được thành lập, Ban soạn thảo đã tổ chức làm việc để nghiên cứu, rà soát các quy định của Quy chế, đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật, đặc biệt là quy định của Hiến pháp, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được sửa đổi và một số luật vừa được Quốc hội thông qua liên quan đến hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội để chuẩn bị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Quy chế. Tại phiên họp thứ 15 (tháng 01-2004), Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe Ban soạn thảo báo cáo về dự kiến những vấn đề sửa đổi, bổ sung của Quy chế. Tiếp đó, dự thảo Quy chế đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tổ chức vào tháng 2 năm 2004 và được các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý kiến tại địa phương trong tháng 2 và tháng 3 năm 2004. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế này. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quy chế. 


Dưới đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (sửa đổi).

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ 

Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội được ban hành năm 1993, sau khi có Hiến pháp năm 1992 và Luật tổ chức Quốc hội năm 1992 đã góp phần tạo lập cơ sở pháp lý cho hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Sau hơn hai nhiệm kỳ Quốc hội, Quy chế đã góp phần tích cực vào quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; cụ thể hoá một số nội dung hoạt động và cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Trình tự, thủ tục chuẩn bị và triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; việc xem xét thông qua pháp lệnh, cho ý kiến về dự án luật đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện có hiệu quả. Quy trình chuẩn bị, tiến hành phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các hoạt động ngoài phiên họp được áp dụng đã mang lại kết quả tốt. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội với Chính phủ và các cơ quan khác của Nhà nước đã được củng cố và phát huy.

Tuy nhiên, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, cần sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội vì những lý do sau đây: 

Một là, mặc dù nhiều quy định của Quy chế là phù hợp, nhưng vẫn còn các quy định chung chung, mang tính nguyên tắc, thiếu trình tự, thủ tục, chế độ làm việc cụ thể nên khó thực hiện và phát huy tác dụng. Nội dung Quy chế còn thiếu một số quy định về lề lối, phương thức làm việc, chế độ trách nhiệm... là những bảo đảm cần thiết cho hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

Hai là, trong suốt nhiệm kỳ khoá IX, khoá X và đầu khóa XI, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua khá nhiều luật, pháp lệnh mới, trong đó có những nội dung liên quan đến hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan khác của Quốc hội. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương (khoá VIII và IX), Quốc hội khoá X đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và một số luật khác về tổ chức bộ máy nhà nước. Do vậy, nhiều quy định của Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thể hoá thêm cho phù hợp với thực tiễn và bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1- Mục đích, yêu cầu:

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội lần này nhằm: 

- Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Cụ thể hoá các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và phương thức, trình tự, cơ chế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đó; bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Hiến pháp, các luật tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung. 

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung, cần nghiên cứu một cách toàn diện các quy định của Quy chế hiện hành, bao gồm các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn cũng như trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tổng kết thực tiễn việc thực hiện quy định về trình tự tiến hành các công việc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã được luật hoá trong một số văn bản pháp luật và được kiểm nghiệm trong thực tế; cụ thể hoá các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đồng thời chú ý xây dựng một cách tương đối chi tiết quy trình thực hiện các quyền này.

2- Phạm vi sửa đổi, bổ sung:

Kế thừa kết quả nghiên cứu từ lần trình Quốc hội trước đây (tháng 8-2002), Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội với các lý do sau đây:

- Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiến hành tổng kết hoạt động nhiệm kỳ khoá X. Những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội phần lớn đã được phân tích, làm rõ; đây là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tình hình thực tế;

- Quy chế hiện hành được ban hành từ năm 1993, về nội dung và kỹ thuật lập pháp cũng có nhiều điểm cần tu chỉnh cho phù hợp; nếu chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều sẽ khó bảo đảm tính thống nhất của cả văn bản;

- Qua nghiên cứu, rà soát sơ bộ, nhận thấy nếu chỉ sửa những điều liên quan đến Hiến pháp và các luật tổ chức thì cũng đã có tới gần 30 điều (trên tổng số 46 điều) cần được sửa đổi, bổ sung. 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ 

Về cơ bản, dự thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc vẫn giữ phạm vi điều chỉnh như Quy chế hiện hành, chủ yếu bao gồm các quy định nhằm cụ thể hoá nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong từng lĩnh vực cũng như các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành các công việc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

A- VỀ BỐ CỤC CỦA QUY CHẾ

Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội hiện hành được bố cục theo 4 chương, bao gồm: Những quy định chung; Nội dung hoạt động và mối quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Hiệu lực thi hành. Với cách sắp xếp này thì Chương II là chương có số lượng điều lớn nhất (38 trên tổng số 46 điều của Quy chế), bao gồm tất cả các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, các hoạt động tại phiên họp và mối quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Do đó, bố cục của Quy chế thiếu sự cân đối với kết cấu, khó theo dõi và chưa được thiết kế theo những nội dung hoạt động chính của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị sắp xếp lại bố cục của Quy chế theo hướng quy định chi tiết, cụ thể hơn về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung hoạt động, mối quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Dự thảo Quy chế trình lần này gồm 6 chương với 62 điều (so với Quy chế hiện hành có bổ sung mới 14 điều, sửa đổi, bổ sung 45 điều, giữ nguyên 3 điều, bỏ 1 điều), cụ thể như sau:  

Chương I- Những quy định chung, gồm 6 điều, từ Điều 1 đến Điều 6.

Chương II- Nội dung hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, gồm 31 điều, từ Điều 7 đến Điều 37. 

Chương III- Tổ chức và tiến hành phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội, gồm 19 điều, từ Điều 38 đến Điều 55.  

Chương IV- Quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, gồm 4 điều, từ Điều 56 đến Điều 59.

Chương V- Bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, gồm 2 điều là Điều 60 và Điều 61.

Chương VI-Hiệu lực thi hành, gồm Điều 62. 

B- VỀ NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA QUY CHẾ 

1. Về chế độ làm việc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Điều 3)

Nhiều ý kiến tán thành với quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị. Ý kiến khác lại đề nghị giữ quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ tập thể như Quy chế hiện hành và để thống nhất với nguyên tắc làm việc của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, thuật ngữ hội nghị được hiểu là một hình thức làm việc tập thể, khi đó các thành viên của cơ quan, tổ chức thảo luận về một vấn đề nhất định và khi ra nghị quyết về vấn đề đó thì biểu quyết, nếu đa số tán thành thì nghị quyết được thông qua. Còn thuật ngữ tập thể được hiểu là một nguyên tắc làm việc, trong đó mọi vấn đề đều phải được các thành viên của cơ quan, tổ chức thảo luận hoặc cho ý kiến theo các phương án được bộ phận thường trực chuẩn bị trước; nếu phải quyết định thì theo ý kiến đa số. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội và giữ lại Điều 3 của dự thảo là Uỷ ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị.

2. Về việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh (Điều 15)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội tự mình quyết định việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh như tinh thần của Điều 87 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể thời hạn Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; tránh tình trạng Uỷ ban thường vụ Quốc hội không trả lời hoặc trả lời chậm.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích một số loại điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập như đã được quy định trong Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998.  

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu những ý kiến trên đây và chỉnh sửa lại Điều 15 như sau:

“1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và của đại biểu Quốc hội quyết định việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế đã được Quốc hội phê chuẩn, điều ước quốc tế có điều khoản trái hoặc chưa được quy định trong Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.


2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm xem xét và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị biết ý kiến về việc chấp nhận hay không chấp nhận giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế.


3. Tùy theo tính chất, nội dung của vấn đề cần được giải thích, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội soạn thảo dự thảo nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.”
3. Về hoạt động giám sát của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội (các điều 16, 17, 18, 19)

- Có ý kiến băn khoăn về quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội phân công Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện một số nội dung giám sát cụ thể trong chương trình giám sát của Quốc hội, vì cho rằng quy định này không sát với thực tế. Ý kiến khác lại đề nghị bổ sung chủ thể được phân công thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội là đại biểu Quốc hội. 

Theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 thì hoạt động giám sát của Quốc hội không chỉ tiến hành tại kỳ họp Quốc hội mà còn dựa trên cơ sở hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Để thực hiện quyền giám sát tối cao, hàng năm Quốc hội quyết định chương trình hoạt động giám sát của mình, giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành giám sát một số nội dung và báo cáo với Quốc hội. Trên cơ sở đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, phân công cụ thể các các nội dung giám sát để các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện. Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiến hành giám sát một số nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương. 

Quy định này không làm mất tính chủ động trong giám sát của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, không hạn chế quyền giám sát của đại biểu Quốc hội mà còn góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và của chính các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như trong dự thảo Quy chế. 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung một điều (sau Điều 25) quy định về trình tự, thủ tục Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội thành lập Uỷ ban điều tra lâm thời của Quốc hội để điều tra về một vấn đề nhất định như quy định tại Điều 12 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, trong thực tế hoạt động, Quốc hội không chỉ thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định mà còn thành lập Uỷ ban lâm thời để thẩm tra dự án luật đối với những dự án do Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình hoặc để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể theo quy định của pháp luật (ví dụ như việc thành lập Uỷ ban sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992, Uỷ ban thẩm tra dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội ...). Việc thành lập Uỷ ban lâm thời của Quốc hội đều cần được tiến hành theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, từ việc chuẩn bị, trình dự kiến cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Uỷ ban và thời gian hoạt động của Uỷ ban lâm thời đến việc trình Quốc hội xem xét, quyết định. Do vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung Điều 26 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc trình Quốc hội quyết định thành lập Uỷ ban lâm thời của Quốc hội nói chung, không chỉ giới hạn ở việc thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, cụ thể là: 

“1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội trình Quốc hội quyết định thành lập Uỷ ban lâm thời của Quốc hội để thẩm tra dự án luật, để điều tra về một vấn đề nhất định hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể khác theo quy định của pháp luật.


2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị về việc thành lập Uỷ ban lâm thời của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm xem xét và thông báo cho cơ quan, cá nhân đã đề nghị biết ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về vấn đề này.


3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn và thời gian hoạt động của Uỷ ban lâm thời của Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định.”

- Đồng thời, tiếp thu ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chuyển vị trí điều quy định về việc thành lập Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội lên sau Điều 19 nhằm bảo đảm tính hợp lý, logic của các quy định về hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong dự thảo Quy chế.

4. Đối với tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (Điều 22, Điều 23)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc quyết định cho Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đàm phán, ký kết điều ước quốc tế như quy định của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

Để hoàn chỉnh hơn quy định về thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến trên đây và đã bổ sung một khoản vào Điều 22 và Điều 23 quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đàm phán và ký kết điều ước quốc tế sau khi có ý kiến của Chính phủ và nghe báo cáo về việc thực hiện các điều ước quốc tế đã được ký kết.

- Một số ý kiến đề nghị bỏ quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ ngành Tòa án, Kiểm sát vì hiện nay Chính phủ đang xây dựng Đề án cải cách tiền lương, trong đó quy định thang bảng lương cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc tất cả các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể. Ý kiến khác đề nghị vẫn giữ quy định này nhưng đề nghị chỉnh sửa theo hướng căn cứ vào chính sách tiền lương chung của Nhà nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ ngành Toà án, Kiểm sát. 

Về vấn đề này, vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách tiền lương, trong đó quy định thang bảng lương cho tất cả các ngạch, bậc cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức đảng, đoàn thể nhằm bảo đảm thống nhất về chính sách tiền lương của Nhà nước, tạo sự cân đối chung về thu nhập giữa các ngành, các lĩnh vực, các đối tượng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Đề án này đã được trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư. Trên cơ sở đề án tiền lương chung của Nhà nước, các cơ quan có trách nhiệm sẽ được phân công ký ban hành thang, bảng lương cụ thể đối với cán bộ, công chức. 

Hiện tại, Uỷ ban thường vụ Quốc hội được giao nhiệm vụ quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại biểu Quốc hội không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ ngành Tòa án, Kiểm sát, một số chế độ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc quy định này được tiến hành trên cơ sở chính sách chung về tiền lương của Nhà nước. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được chỉnh sửa lại khoản 8 Điều 22, khoản 6 Điều 23 và khoản 4 Điều 32 theo hướng căn cứ vào chế độ tiền lương chung của Nhà nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ ngành Toà án, Kiểm sát và đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. 

 - Có ý kiến cho rằng, Bộ luật tố tụng hình sự vừa được Quốc hội thông qua có quy định việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao thẩm quyền xét xử mới cho Tòa án nhân dân cấp huyện trên cơ sở đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, đề nghị dự thảo Quy chế bổ sung quy định về vấn đề này.  

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc Quốc hội giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyền quyết định các Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực được thực hiện thẩm quyền xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự là nhằm bảo đảm bước đi phù hợp trong quá trình thi hành Bộ luật tố tụng hình sự vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4. Tuy nhiên, đây là công việc không có tính chất thường xuyên và sẽ chấm dứt vào trước ngày 01-7-2009 khi tất cả các Toà án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định cụ thể vấn đề này trong dự thảo Quy chế.

- {{11265}} -Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội có quyền đề nghị, yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị, xem xét lại những vụ án mà Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã xem xét nhưng có dấu hiệu oan sai.  

 Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc xem xét lại các bản án, quyết định của Hội đồng thẩm phán có dấu hiệu oan sai đang là vấn đề được nhiều vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Hiện nay, đối với vụ án đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử hoặc đã hết thời hạn để kháng nghị giám độc thẩm thì chúng ta vẫn chưa có cơ chế thích hợp để xử lý. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đang cho xem xét và sẽ cho ý kiến về việc xử lý đối với một số trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, về nguyên tắc, việc kháng nghị và xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng. Hơn nữa, đây là vấn đề thuộc về thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nên phải được quy định trong các văn bản pháp luật về tố tụng như Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, trong phạm vi Quy chế này chỉ quy định về cách thức tiến hành các hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở các nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.  

Với những lý do trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chưa quy định vấn đề này trong Quy chế. Trước mắt, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan của Quốc hội có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm để các cơ quan này xem xét, giải quyết vụ án đúng pháp luật, không để lọt kẻ phạm tội, không làm oan người vô tội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

5. Việc tổ chức thực hiện quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội (Điều 25 và Điều 51) 

- Một số ý kiến đề nghị sửa quy định về việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội theo hướng trên cơ sở ý kiến đề xuất của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổng hợp lại và trình Quốc hội quyết định danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội.  

Trên thực tế, những nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội ở mỗi kỳ họp thường rất đa dạng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, thời gian để thực hiện việc trả lời chất vấn thường eo hẹp, chỉ giới hạn trong khoảng 3 - 4 ngày. Do đó, không tránh khỏi việc một số nội dung hoặc một số người bị chất vấn không được bố trí để trả lời trực tiếp tại Hội trường. Đối với những trường hợp này, chất vấn của đại biểu Quốc hội được trả lời bằng văn bản và gửi trực tiếp đến đại biểu Quốc hội đã chất vấn.

Trong quá trình điều hành những kỳ họp Quốc hội vừa qua, việc dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn do Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiến hành được dựa trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan và có trình Quốc hội xem xét, quyết định. Đại biểu Quốc hội nào không tán thành với dự kiến danh sách của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thì có quyền thể hiện chính kiến của mình trước Quốc hội. Quyết định cuối cùng là quyền của Quốc hội. Cách làm này vừa bảo đảm để Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể điều hành công việc một cách chủ động, vừa nâng cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc quyết định những người phải trả lời chất vấn trước Quốc hội. Mặt khác, nội dung này đã được quy định trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như trong dự thảo Quy chế. 

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về trách nhiệm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội như: xác định tính đúng, sai trong nội dung trả lời chất vấn, trách nhiệm của người trả lời chất vấn sai; sau mỗi phiên chất vấn, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội phải có kết luận, cho ý kiến về từng nội dung cụ thể, đối với những vấn đề trả lời chưa thuyết phục thì phải tiếp tục trả lời hoặc trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu đã chất vấn…

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, chất vấn là quyền của đại biểu Quốc hội, theo đó đại biểu Quốc hội nêu ra những vấn đề thuộc trách nhiệm của người bị chất vấn và yêu cầu người này trả lời. Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn thông qua các hoạt động như tiếp nhận, tổng hợp, phân loại chất vấn của đại biểu Quốc hội, tổ chức các phiên chất vấn... Như vậy, trong quá trình chất vấn, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nói chung và Chủ tịch Quốc hội nói riêng chỉ giữ vai trò là người chủ trì, điều hành việc chất vấn và trả lời chất vấn, bảo đảm cho phiên chất vấn được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật. Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội không nên có ý kiến ngay về các nội dung chất vấn để bảo đảm tính khách quan, vô tư trong việc điều hành phiên chất vấn.  

Về vấn đề xác định trách nhiệm của người bị chất vấn và xử lý các nội dung liên quan đến chất vấn, trong dự thảo Quy chế đã có quy định: khi cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết hoặc đề nghị Quốc hội ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn. Ngoài ra, việc xử lý các vấn đề sau chất vấn còn có thể được tiến hành bằng nhiều hoạt động khác như giám sát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hay bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.... Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về chất vấn như trong dự thảo Quy chế.

6. Về giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân (Điều 29 và Điều 30)

Hầu hết các ý kiến đều tán thành với nội dung quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân đối với những huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trên 30 đơn vị hành chính cho phù hợp với Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân vừa được Quốc hội thông qua năm 2003. Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung một khoản mới vào Điều 29 như sau: “Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quyết định số lượng cụ thể đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh được bầu đối với các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có từ ba mươi đơn vị hành chính trực thuộc trở lên”.
Đồng thời, để phù hợp với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung quy định về nhiệm vụ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc phê chuẩn nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải tán Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tại khoản 3 Điều 30.

7. Trong việc điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội (Điều 31)

- Có ý kiến băn khoăn về tính khả thi khi quy định thời hạn ba tháng một lần Chủ tịch Quốc hội làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội và đề nghị tăng thời hạn này lên một năm. Đồng thời, để tạo sự thống nhất giữa Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội với Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về chế độ làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc điều hoà, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội là nhiệm vụ thường xuyên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, để Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hàng năm, Chủ tịch Quốc hội cần có các cuộc làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội để cho ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Song nếu quy định thời hạn làm việc ba tháng một lần là quá cứng và chưa khả thi với điều kiện hoạt động của Quốc hội hiện nay. 

Vì vậy, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của Hội đồng dân tộc và một số Uỷ ban của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin sửa lại đoạn 2 khoản 4 Điều 31 như sau:

 “Hàng năm, Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội để cho ý kiến chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.”  

8. Về hướng dẫn và bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội (Điều 32)

Một số ý kiến đề nghị dự thảo Quy chế cần quy định cụ thể về vị trí, mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Uỷ ban thường vụ Quốc hội; mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách với Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội.  

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, đây là Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do vậy sẽ quy định cụ thể về cách thức tổ chức và tiến hành hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, còn mối quan hệ giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội với các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã được quy định cụ thể trong những văn bản khác như Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội,... Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như trong dự thảo.

- Một số ý kiến cho rằng, khoản 4 của Điều 32 chỉ quy định việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định lương và các chế độ khác của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là chưa đủ. Đề nghị bổ sung nhiệm vụ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc quy định phụ cấp của đại biểu Quốc hội không hưởng lương từ ngân sách vào cuối khoản 4 Điều 32. 

Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung nhiệm vụ này vào khoản 4 Điều 32 để phù hợp với Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.  

9. Việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Điều 33)

- Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ tính pháp lý của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là có giá trị quyết định hay giá trị tham khảo. Có ý kiến đề nghị quy định rõ về trình tự, thủ tục tổ chức Hội nghị như đối với việc tổ chức kỳ họp Quốc hội hoặc phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Một số ý kiến khác còn cho rằng, Điều 33 chỉ quy định việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về các dự án luật, pháp lệnh mà chưa có quy định bảo đảm để đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận về những vấn đề quan trọng của đất nước trước khi trình Quốc hội quyết định là chưa đầy đủ, cần được bổ sung. Liên quan đến vấn đề này, có ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực ngân sách nhà nước nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận các dự thảo luật chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua là một trong những hoạt động quan trọng, mới được thực hiện trong thời gian gần đây. Trên cơ sở ý kiến tại Hội nghị này và ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh trình Quốc hội xem xét, thông qua. Do đó, tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là hình thức để Uỷ ban thường vụ Quốc hội tham khảo ý kiến nhằm phát huy trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách, làm cơ sở chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh. Đồng thời, do đây là một việc làm tương đối mới nên Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin phép không quy định chi tiết về trình tự tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức và hoạt động.

Về nội dung xin ý kiến tại hội nghị, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách không chỉ để thảo luận, góp ý kiến về dự thảo luật, pháp lệnh mà còn thảo luận về những vấn đề quan trọng khác của đất nước như quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chính sách dân tộc, tôn giáo, quyết định chính sách đối ngoại của đất nước… Tuy nhiên, dự thảo Quy chế không  thể liệt kê một cách cụ thể, chi tiết việc thảo luận về từng vấn đề tại Hội nghị, do vậy, Điều 33 đã thiết kế theo hướng gộp những vấn đề quan trọng trong nhóm “những vấn đề khác” để khi cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định đưa ra thảo luận tại Hội nghị. Tương tự như vậy, Điều 47 và một số điều cụ thể khác đã thiết kế theo hướng Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các báo cáo, dự án nói chung (bao gồm cả các nội dung về ngân sách nhà nước) của các cơ quan, tổ chức hữu quan mà không quy định chi tiết về từng lĩnh vực.

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thay cụm từ “tham khảo ý kiến” bằng cụm từ “thảo luận, góp ý kiến” và chỉnh lý lại nội dung Điều 33 như sau:

 “1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về các dự án luật, dự án pháp lệnh hoặc về những vấn đề khác. Các đại biểu Quốc hội không hoạt động chuyên trách có thể được mời tham dự Hội nghị này.

2. Trong việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Triệu tập và chủ trì Hội nghị. Tùy theo tính chất, nội dung dự án và vấn đề cần đưa ra thảo luận, góp ý kiến, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể phân công Phó Chủ tịch Quốc hội hoặc Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội phụ trách lĩnh vực trực tiếp chủ trì Hội nghị;

b) Phân công thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, cơ quan trình dự án, cơ quan chủ trì thẩm tra dự án chuẩn bị và báo cáo tại Hội nghị về những nội dung cần đưa ra thảo luận, góp ý kiến;

c) Giao Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, cơ quan trình dự án, Văn phòng Quốc hội, Ban công tác lập pháp và các cơ quan hữu quan khác tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để chỉnh lý dự thảo, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội.” 

10. Về phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Điều 41) 

- Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc khi quy định “phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội tham dự” vì thực tế trong một số phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thường vắng nhiều thành viên. Về ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, do làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số, nên phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự. Quy định này đã được ghi nhận tại Điều 19 của Luật tổ chức Quốc hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và các quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ quy định này như trong dự thảo. 

- Có ý kiến cho rằng Điều 41 và các điều 56, 57, 58 có sự trùng lặp về chủ thể được mời dự phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị xem lại về mặt kỹ thuật để có cách viết thống nhất.    

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, Điều 41 quy định về phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội, vì vậy phải xác định cụ thể thành phần dự phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội, thành phần nào là đương nhiên, thành phần nào chỉ tham dự khi có yêu cầu. Nội dung các điều 56, 57, 58 quy định về mối quan hệ giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Một trong những hình thức thể hiện mối quan hệ này là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… có quyền tham dự phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội để phát biểu ý kiến về những vấn đề có liên quan. Vì vậy, giữa Điều 41 và các điều 56, 57 và 58 không có sự trùng lặp. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như trong dự thảo Quy chế.

11. Về quy trình xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Điều 48, Điều 49)

Đa số các ý kiến tán thành với quy định về trình tự Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao… Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trình tự Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét văn bản quy phạm pháp luật của mình khi phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung Điều 50 (mới) quy định việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét pháp lệnh, nghị quyết của mình khi phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề nghị của đại biểu Quốc hội. 
12. Về công bố pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Điều 53)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Quy chế cần quy định cụ thể thời hạn Chủ tịch nước công bố pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và hiệu lực thi hành đối với những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội mà Chủ tịch nước không có thẩm quyền công bố. Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lại Điều 53 theo hướng quy định cụ thể về việc công bố pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, hiệu lực thi hành đối với những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội mà Chủ tịch nước không công bố, cụ thể như sau:

“Điều 53 

1. Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Quốc hội ký pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày thông qua, pháp lệnh phải được gửi đến Chủ tịch nước để công bố.

Đối với pháp lệnh, nghị quyết đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch nước mà Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại, nếu Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước thì gửi pháp lệnh, nghị quyết đã được xem xét lại đến Chủ tịch nước để công bố trong thời hạn luật định. Trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội vẫn biểu quyết tán thành pháp lệnh, nghị quyết đó thì phải trả lời bằng văn bản để Chủ tịch nước quyết định việc công bố trong thời hạn luật định hoặc trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định tại khoản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch nước công bố, trừ trường hợp trong văn bản quy định ngày có hiệu lực khác.

3. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, trừ các nghị quyết quy định tại khoản 2 Điều này, nếu trong văn bản không quy định ngày có hiệu lực thi hành thì có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.  

Các nghị quyết này được gửi đến các cơ quan, tổ chức hữu quan chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp.”

Ngoài những nội dung cơ bản đã được sửa đổi, bổ sung trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc rà soát, chỉnh lý các điều có ý kiến tham gia cụ thể về nội dung và kỹ thuật văn bản.  

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là những sửa đổi, bổ sung cơ bản trong Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét, quyết định.

T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phó Chủ tịch

    Nguyễn Văn Yểu








